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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến áp dụng các biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở  
cai nghiện bắt buộc và biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc  

đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi  
khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước 

 
Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc 

hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; 

Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch quy định về xử 

lý một số vấn đề liên quan đến áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào 

trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và biện 

pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 

tuổi đến dưới 18 tuổi khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước. 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư liên tịch này quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến áp 

dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục 
bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi khi không tổ 
chức Công an cấp huyện và tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện 

ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy về Bộ Công an. 
2. Đối tượng áp dụng 
a) Công an xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Công an cấp xã); Công 

an các đơn vị, địa phương; 
b) Viện Kiểm sát nhân dân; 
c) Tòa án nhân dân; 
d) Người có thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị quy định tại các điểm a, 

b và c khoản này; 
đ) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 
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Điều 2. Áp dụng pháp luật 
1. Việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo 

dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và biện pháp đưa vào 

cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 

khi không tổ chức Công an cấp huyện và tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về 

cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy về Bộ Công an được thực hiện 
theo Thông tư liên tịch này và quy định của các văn bản quy phạm pháp luật đã 

ban hành trước ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực mà không trái với nội 

dung của Thông tư liên tịch này. 
2. Quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong 

việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở 

giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và biện pháp đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi được 
thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng 

1. Việc lập h  sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối 

với đối tượng quy định tại Điều 92 của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 

(sửa đổi, bổ sung năm 2020) (sau đây gọi chung là Luật Xử lý vi phạm hành 

chính) được thực hiện như sau: 
a) Đối với người dưới 18 tuổi vi phạm có nơi cư trú ổn định th  Trưởng 

Công an cấp xã nơi người đó cư trú lập h  sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào 

trường giáo dưỡng. 
   sơ đề nghị g m có: bản tóm tắt lý lịch; tài liệu về các hành vi vi phạm 

pháp luật của người vi phạm; biện pháp giáo dục đã áp dụng; bản tường tr nh của 

người vi phạm, ý kiến của cha m  ho c người đại diện hợp pháp của họ, ý kiến 

của nhà trường, cơ quan, tổ chức nơi người dưới 18 tuổi đang học tập ho c làm 

việc (nếu có) và các tài liệu khác có liên quan; 
b) Đối với người dưới 18 tuổi vi phạm không có nơi cư trú ổn định th  

Trưởng Công an cấp xã nơi người đó có hành vi vi phạm pháp luật lập h  sơ đề 

nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng. 
   sơ đề nghị g m có: biên bản vi phạm; bản tóm tắt lý lịch; tài liệu về các 

hành vi vi phạm pháp luật của người đó; bản trích lục tiền án, tiền sự; biện pháp 

giáo dục đã áp dụng (nếu có); bản tường tr nh của người vi phạm, ý kiến của cha 

m  ho c người đại diện hợp pháp của họ. 
2. Trường hợp người dưới 18 tuổi vi phạm do cơ quan, đơn vị thuộc Công 

an cấp tỉnh trực tiếp phát hiện, điều tra, thụ lý trong các vụ vi phạm pháp luật, 

nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm h nh sự thuộc đối tượng đưa vào 

trường giáo dưỡng theo quy định tại Điều 92 của Luật Xử lý vi phạm hành chính 

th  cơ quan, đơn vị đang thụ lý vụ việc, vụ án hoàn thiện h  sơ vi phạm và chuyển 
cho Công an cấp xã có thẩm quyền để lập h  sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa 
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vào trường giáo dưỡng đối với người đó. Trường hợp h  sơ vi phạm do cơ quan, 

đơn vị thuộc Công an cấp tỉnh chuyển chưa đầy đủ th  Trưởng Công an cấp xã đề 
nghị cơ quan, đơn vị đó bổ sung; thời hạn bổ sung là 02 ngày làm việc. Trong thời 
hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tài liệu bổ sung, Trưởng Công an cấp 

xã hoàn thiện h  sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện áp dụng biện pháp đưa 

vào trường giáo dưỡng. 
   sơ đề nghị g m có: Bản tóm tắt lý lịch; tài liệu về các hành vi vi phạm 

pháp luật của người đó; biện pháp giáo dục đã áp dụng; bản tường tr nh của người 

vi phạm, ý kiến của cha, m  ho c của người đại diện hợp pháp của họ. 
3. Cơ quan, đơn vị thuộc Công an cấp tỉnh quy định tại khoản 2 Điều này, 

Công an cấp xã lập h  sơ đề nghị phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của tài 
liệu, h  sơ đề nghị. Sau khi hoàn thành việc lập h  sơ đề nghị, Công an cấp xã 
lập h  sơ phải thông báo bằng văn bản cho người bị đề nghị áp dụng, cha m  

ho c người đại diện hợp pháp của họ về việc lập h  sơ. Những người này có 

quyền đọc h  sơ và ghi chép các nội dung cần thiết trong thời hạn 03 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được thông báo.  
Điều 4. Xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân 

dân cấp huyện áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng 
1. Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn đọc h  sơ quy 

định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư liên tịch này, Trưởng Công an cấp xã quyết định 
việc chuyển h  sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện để quyết định áp dụng biện 
pháp đưa vào trường giáo dưỡng. 

2.    sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định áp dụng 

biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng bao g m:  
a)    sơ quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch này và các quy định khác 

của Điều 13 Nghị định số 140/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường 

giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc; 
b) Văn bản của Trưởng Công an cấp xã về việc đề nghị xem xét áp dụng 

biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng. 
Điều 5. Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục 

bắt buộc 

1. Việc lập h  sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt 

buộc đối với đối tượng quy định tại Điều 94 của Luật Xử lý vi phạm hành 

chính được thực hiện như sau: 
a) Đối với người vi phạm có nơi cư trú ổn định th  Trưởng Công an cấp xã 

nơi người đó cư trú lập h  sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục 

bắt buộc. 
   sơ đề nghị g m có: bản tóm tắt lý lịch; tài liệu về các hành vi vi phạm 
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pháp luật của người đó; biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đã áp dụng; 

bản tường tr nh của người vi phạm ho c của người đại diện hợp pháp của họ; 
các tài liệu khác có liên quan; 

b) Đối với người không cư trú tại nơi có hành vi vi phạm pháp luật th  

Trưởng Công an cấp xã phải xác minh; trường hợp xác định được nơi cư trú th  

có trách nhiệm chuyển người đó kèm theo biên bản vi phạm về địa phương để 

xử lý; trường hợp không xác định được nơi cư trú th  Trưởng Công an cấp xã nơi 
người đó có hành vi vi phạm pháp luật lập h  sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa 

vào cơ sở giáo dục bắt buộc. 
   sơ đề nghị g m có: biên bản vi phạm; bản tóm tắt lý lịch; tài liệu về 

các hành vi vi phạm pháp luật của người đó; bản trích lục tiền án, tiền sự; biện 

pháp giáo dục đã áp dụng (nếu có); bản tường tr nh của người vi phạm ho c của 

người đại diện hợp pháp của họ. 
2. Trường hợp Trưởng cơ sở cai nghiện bắt buộc tiến hành lập h  sơ đề 

nghị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định tại khoản 3 Điều 118 của 
Luật Xử lý vi phạm hành chính th  h  sơ bao g m: h  sơ cai nghiện bắt buộc 

hiện có; biên bản về hành vi vi phạm mới; văn bản của Trưởng cơ sở cai nghiện 

bắt buộc gửi Trưởng Công an cấp xã đề nghị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. 
3. Trường hợp người vi phạm do cơ quan, đơn vị thuộc Công an cấp tỉnh 

trực tiếp phát hiện, điều tra, thụ lý trong các vụ vi phạm pháp luật, nhưng chưa 

đến mức truy cứu trách nhiệm h nh sự mà thuộc đối tượng đưa vào cơ sở giáo 

dục bắt buộc theo quy định tại Điều 94 của Luật Xử lý vi phạm hành chính th  cơ 
quan, đơn vị đang thụ lý vụ việc, vụ án hoàn thiện h  sơ vi phạm và chuyển cho 

Công an cấp xã có thẩm quyền để lập h  sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào 

cơ sở giáo dục bắt buộc đối với người đó. 
   sơ đề nghị g m có: bản tóm tắt lý lịch; tài liệu về các hành vi vi phạm 

pháp luật của người đó; biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đã áp dụng; 

bản tường tr nh của người vi phạm ho c của người đại diện hợp pháp của họ. 
4. Trưởng cơ sở cai nghiện bắt buộc quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan, 

đơn vị thuộc Công an cấp tỉnh quy định tại khoản 3 Điều này và Công an cấp xã lập 

h  sơ đề nghị phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của tài liệu, h  sơ đề nghị. Sau 
khi hoàn thành việc lập h  sơ đề nghị, Công an cấp xã lập h  sơ phải thông báo 
bằng văn bản cho người bị đề nghị áp dụng ho c người đại diện hợp pháp của họ 

về việc lập h  sơ. Những người này có quyền đọc h  sơ và ghi chép các nội dung 

cần thiết trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. 
Điều 6. Xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân 

dân cấp huyện áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 
1. Trường hợp Trưởng Công an cấp xã lập h  sơ th  trong thời hạn 01 ngày 

làm việc, kể từ ngày hết thời hạn đọc h  sơ quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư 
liên tịch này, Trưởng Công an cấp xã quyết định việc chuyển h  sơ đề nghị Tòa 
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án nhân dân cấp huyện áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. 
2. Trường hợp Trưởng cơ sở cai nghiện bắt buộc lập h  sơ theo quy định 

tại khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch này th  trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể 

từ ngày lập biên bản về hành vi vi phạm mới quy định tại khoản 3 Điều 118 của 
Luật Xử lý vi phạm hành chính, Trưởng cơ sở cai nghiện bắt buộc gửi h  sơ cho 
Trưởng Công an cấp xã nơi có cơ sở cai nghiện bắt buộc.  

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được h  sơ, Trưởng 
Công an cấp xã quyết định việc chuyển h  sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện 
áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Trường hợp h  sơ chưa đầy 

đủ th  Trưởng Công an cấp xã chuyển lại h  sơ cho Trưởng cơ sở cai nghiện bắt 

buộc để bổ sung h  sơ; thời hạn bổ sung h  sơ là 02 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận lại h  sơ.  

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được h  sơ bổ sung, 
Trưởng Công an cấp xã quyết định việc chuyển h  sơ đề nghị Tòa án nhân dân 

cấp huyện áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. 
3.    sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định áp dụng 

biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc g m có:  
a)    sơ quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch này và các quy định khác 

của Điều 27 Nghị định số 140/2021/NĐ-CP; 
b) Văn bản của Trưởng Công an cấp xã về việc đề nghị xem xét áp dụng 

biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. 
Điều 7. Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma 

túy từ đủ 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc  
1. Việc lập h  sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc đối với người nghiện ma túy quy định tại Điều 96 của Luật Xử lý vi phạm 

hành chính được thực hiện như sau: 
a) Trường hợp người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định th  Trưởng 

Công an cấp xã nơi người đó cư trú lập h  sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào 
cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

b) Trường hợp người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định th  

Trưởng Công an cấp xã nơi người đó có hành vi vi phạm pháp luật lập h  sơ đề 

nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 
c) Trường hợp người nghiện ma túy do cơ quan, đơn vị thuộc Công an 

cấp tỉnh trực tiếp phát hiện, điều tra, thụ lý trong các vụ vi phạm pháp luật mà 

thuộc đối tượng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc quy định tại Điều 96 của 
Luật Xử lý vi phạm hành chính thì cơ quan, đơn vị đang thụ lý vụ việc, vụ án 
hoàn thiện h  sơ vi phạm và chuyển cho Công an cấp xã có thẩm quyền để lập h  

sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người đó theo quy định tại điểm a 

và điểm b khoản này; 
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d)    sơ đề nghị quy định tại các điểm a, b và c khoản này g m có: biên 
bản vi phạm; bản tóm tắt lý lịch; tài liệu chứng minh t nh trạng nghiện ma túy 

hiện tại của người đó; bản tường tr nh của người nghiện ma túy ho c của người 

đại diện hợp pháp của họ và các tài liệu khác có liên quan; 
đ) Trường hợp người nghiện ma túy tự đến Công an cấp xã để khai báo về 

t nh trạng nghiện của m nh và có đơn xin đi cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt 

buộc th  h  sơ đề nghị g m có: đơn tự nguyện xin đi cai nghiện; bản tóm tắt lý 

lịch; tài liệu chứng minh t nh trạng nghiện ma túy hiện tại của người đó; bản 

tường tr nh của người nghiện ma túy ho c của người đại diện hợp pháp của họ 

và các tài liệu khác có liên quan. 
Tài liệu chứng minh t nh trạng nghiện ma túy hiện tại của người đó được 

thực hiện như sau: Nếu người đó có phiếu xác định t nh trạng nghiện của cơ 
quan có thẩm quyền còn trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp th  sử dụng 

phiếu này; nếu người đó không có phiếu xác định t nh trạng nghiện ho c có 

phiếu xác định t nh trạng nghiện của cơ quan có thẩm quyền cấp đã quá thời hạn 

06 tháng kể từ ngày cấp th  Công an cấp xã hướng dẫn họ thực hiện việc xác 

định t nh trạng nghiện. 
2. Cơ quan, đơn vị thuộc Công an cấp tỉnh quy định tại điểm c khoản 1 

Điều này, Công an cấp xã lập h  sơ đề nghị phải chịu trách nhiệm về tính pháp 

lý của tài liệu, h  sơ đề nghị. Sau khi hoàn thành việc lập h  sơ đề nghị, Công an 
cấp xã lập h  sơ phải thông báo bằng văn bản cho người bị đề nghị áp dụng biện 
pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc ho c người đại diện hợp pháp của họ về 

việc lập h  sơ. Những người này có quyền đọc h  sơ và ghi chép các nội dung 

cần thiết trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. 
Điều 8. Xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân 

dân cấp huyện áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi 
vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

1. Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn đọc h  sơ quy 
định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư liên tịch này, Trưởng Công an cấp xã quyết 
định việc chuyển h  sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện áp dụng biện pháp 
đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

2.    sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định áp dụng 

biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc g m có:  
a)    sơ quy định tại Điều 7 Thông tư liên tịch này và các quy định khác 

của Điều 41 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy và Luật 

Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; 
b) Văn bản của Trưởng Công an cấp xã về việc đề nghị xem xét áp dụng 

biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 
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Điều 9. Lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 

người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi  
1. Việc lập h  sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người 

nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi được thực hiện như sau: 
a) Trưởng Công an cấp xã nơi người đó cư trú ho c có hành vi vi phạm 

trong trường hợp không xác định được nơi cư trú lập h  sơ đề nghị đưa vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc; 
b) Trường hợp người nghiện ma túy do cơ quan, đơn vị thuộc Công an cấp 

tỉnh phát hiện đối tượng là người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi thuộc diện đưa 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc th  cơ quan, đơn vị đang thụ lý vụ việc tiến hành 

xác minh, thu thập tài liệu và chuyển cho Công an cấp xã có thẩm quyền theo quy 
định tại điểm a khoản này để lập h  sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 
Trường hợp tài liệu vi phạm do cơ quan, đơn vị thuộc Công an cấp tỉnh chuyển 

chưa đầy đủ th  Trưởng Công an cấp xã đề nghị cơ quan, đơn vị đó bổ sung; thời 
hạn bổ sung là 02 ngày làm việc.  

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tài liệu bổ sung, 
Trưởng Công an cấp xã hoàn thiện h  sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện áp 

dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 
c)    sơ đề nghị g m có: Bản tóm tắt lý lịch; biên bản vi phạm; tài liệu 

chứng minh t nh trạng nghiện ma túy của người đó; bản tường tr nh của người 

nghiện ma túy ho c của người đại diện hợp pháp của họ; ý kiến của cha, m , 

người giám hộ ho c người đại diện hợp pháp. 
2. Cơ quan, đơn vị thuộc Công an cấp tỉnh quy định tại điểm b khoản 1 

Điều này, Công an cấp xã lập h  sơ đề nghị phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý 

về tài liệu, h  sơ đề nghị.  
Điều 10. Xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân 

dân cấp huyện áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 

người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi 
1. Sau khi hoàn thành việc lập h  sơ đề nghị, Công an cấp xã lập h  sơ phải 

thông báo bằng văn bản cho người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc, cha, m , người giám hộ ho c người đại diện hợp pháp của họ về 

việc lập h  sơ. Những người này có quyền đọc h  sơ và ghi ý kiến về việc lập h  

sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo. 
2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn đọc h  sơ, Công 

an cấp xã có thẩm quyền lập h  sơ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 

Thông tư liên tịch này quyết định chuyển h  sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp 

huyện đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.  
3.    sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định đưa vào 

cơ sở cai nghiện bắt buộc g m có:  
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a)    sơ quy định tại Điều 9 Thông tư liên tịch này và các quy định khác 
của Điều 51 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP; 

b) Văn bản của Trưởng Công an cấp xã về việc đề nghị xem xét đưa vào cơ 

sở cai nghiện bắt buộc. Trong nội dung văn bản của Trưởng Công an cấp xã phải 

nêu ý kiến về bảo vệ quyền trẻ em. 
Điều 11. Thi hành qu  t định đưa vào trường giáo dưỡng  qu  t định 

đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc  qu  t định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định đưa vào trường 

giáo dưỡng, quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, quyết định đưa vào cơ 

sở cai nghiện bắt buộc, Công an cấp xã tổ chức thi hành quyết định đưa vào 
trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

Điều 12. Thi hành quyết định buộc chấp hành quyết định áp dụng 

biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 
1. Người được hoãn ho c được tạm đ nh chỉ chấp hành quyết định đưa 

vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc có trách nhiệm tr nh diện với Công an cấp xã nơi họ cư trú. 
2. Quyết định buộc chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, đưa 

vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được gửi cho 

Công an cấp xã nơi tổ chức thi hành quyết định. Ngay sau khi nhận được quyết 

định, Công an cấp xã phải tổ chức áp giải đối tượng. 
Điều 13. Truy tìm đối tượng đã có quyết định đưa vào trường giáo 

dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

trong trường hợp bỏ trốn 
1. Trường hợp người đã có quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, đưa 

vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bỏ trốn trước khi 

được đưa vào trường ho c cơ sở, th  Công an cấp xã nơi lập h  sơ ra quyết định 
truy t m đối tượng.  

2. Trường hợp người đã có quyết định đưa vào trường giáo dưỡng quy định 
tại khoản 1 Điều 132 của Luật Xử lý vi phạm hành chính đủ 18 tuổi tại thời điểm 
truy t m được, Công an cấp xã nơi lập h  sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện 
xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc nếu có đủ 

điều kiện thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. 
Điều 14. Báo cáo Công an cấp tỉnh về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng 

biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 
Ngay sau khi hoàn thành việc lập h  sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa 
vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 
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đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, Công an cấp xã lập h  sơ phải báo 
cáo bằng văn bản cho Công an cấp tỉnh để theo dõi. 

Điều 15. Sử dụng các mẫu trong áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào trường giáo dưỡng  đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc  đưa vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc và biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 

người từ đủ 12 tuổi đ n dưới 18 tuổi 

Các thành phần h  sơ quy định tại Thông tư liên tịch này sử dụng các mẫu 

ban hành kèm theo Nghị định số 140/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường 

giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc và Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 
tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, 

chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau 

cai nghiện ma túy. 
Điều 16. Điều khoản chuyển tiếp 
1. Kể từ ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành, đối với h  sơ đề 

nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo 

dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 
buộc đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi do Công an cấp huyện, Phòng 
Lao động - Thương binh và Xã hội đang giải quyết mà chưa chuyển h  sơ cho Tòa 

án nhân dân cấp huyện thì bàn giao h  sơ đó cho Công an cấp xã có thẩm quyền 
theo quy định Thông tư liên tịch này để tiếp tục giải quyết.  

2. Kể từ ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành, đối với h  sơ đề 
nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào 

cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và biện pháp đưa vào 

cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi do Tòa án 

nhân dân cấp huyện đang thụ lý, giải quyết mà cần bổ sung h  sơ đề nghị th  

chuyển h  sơ đó cho cơ quan đã lập h  sơ để hoàn thiện h  sơ theo Thông tư 
liên tịch này. Trường hợp Công an cấp huyện là cơ quan đã lập h  sơ th  Tòa án 
nhân dân đề nghị Công an cấp tỉnh phân công Công an cấp xã chịu trách nhiệm 

tiếp tục giải quyết. 
3. Kể từ ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành, đối với h  sơ đề 

nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào 

cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và biện pháp đưa vào 

cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi do Tòa án 

nhân dân cấp huyện đang thụ lý, giải quyết mà chưa mở phiên họp xem xét, 

quyết định thì Tòa án nhân dân cấp huyện yêu cầu Công an cấp xã đã giúp Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã lập h  sơ đề nghị tham gia khi mở phiên họp. 

Điều 17. Hiệu lực thi hành 
Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025. 
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